[bookmark: _Hlk72146513]PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
		KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC ( 2020 – 2021)
						MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
ĐỀ KHẢO SÁT  	Thời gian: 120  phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 1
I.Đọc – Hiểu: (3 điểm)Đọc đoạn văn sau – trả lời câu hỏi: 
[bookmark: _Hlk72136365]“Công việc của chúng tôi là ngồi đây.Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất đá lấp vào hố bom , đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường.Cái tên gợi sự khao khát làm nên những sự tích anh hùng.Do đó , công việc cũng chẳng đơn giản .Chúng tôi bị bom vùi luôn.Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh .Cười thì hai hàm răng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc.Những lúc đó , chúng tôi gọi nhau là  những con quỷ mắt đen.”
					(Những ngôi sao xa xôi -Lê Minh Khuê)
Câu 1 ( 2điểm).a.Đoạn văn trên là lời kể của ai? Kể về điều gì? ( 0.5 điểm)
b.Câu văn: “Những lúc đó , chúng tôi gọi nhau là  những con quỷ mắt đen.”sử dụng phép tu từ nào? Phép tu từ ấy giúp ta hiểu gì về các nhân vật?(0.5 điểm)
c. Câu văn trên gợi liên tưởng đến những câu thơ nào trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật ?Vì sao? ( 1 điểm) 
Câu 2. (1 điểm)Tìm khởi ngữ , phép liên kết , từ ngữ thực hiện phép liên kết trong phần  trích sau đây: 
“Tôi, một quả bom trên đồi. Nho, hai quả dưới lòng đường. Chị Thao, một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ”.
(Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê).
II.Làm văn : ( 7 điểm)
Câu 1. ( 2điểm) 
Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách, dân tộc Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết.Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( 15- 20 câu)bàn về sức mạnh của tinh thần đoàn kết đó.
Câu2.(5điểm)
Cảm nhận về tình yêu quê hương, nguồn cội của nhà thơ Y Phương trong bài thơ “Nói với con”.
.
                  									










PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
		HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT KỲ THI TUYỂN SINH LƠP 10 
				MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
					Thời gian: 120 phút
Đề I
I. Đọc – Hiểu: (3 điểm)
	Câu 1
a
	-Lời của Phương Định (0,25đ)
- Kể về công việc của 3 cô gái (Nho, Thao, Phương Định) trong tổ trinh sát mặt đường (0,25đ)
	0.5đ

	b
	-Câu văn sử dụng phép tu từ ẩn dụ.( 0.25 đ)
- Thể hiện tinh thần lạc quan , có trách nhiệm cao với công việc của ba cô gái .( 0.25đ)
	0.5 đ

	c
	c. Gợi liên tưởng đến các câu thơ trong : “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”( Phạm tiến Duật) ( 0.5 đ)
Không có kình ừ thì có bụi
Bụi phun tóc trắng như người già 
Chưa cần rửa phì phèo châm điếu thuốc 
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha”
- Vì: đều thể hiện tinh thần lạc quan , yêu đời , có trách nhiệm cao trong công việc của những người chiến sĩ lái xe.( 0.5 đ)
	1đ

	Câu 2.

	-Khởi ngữ: Tôi – Nho – Chị Thao ( 0.5đ)
- Phép liên kết: Liên tưởng( 0.25đ)
-Từ ngữ thực hiện phép liên kết: Tôi -Nho -Chị Thao(0.25đ) 
	1đ


II. Làm văn: (7 điểm)
Câu 1: (2đ) Viết đoạn văn ngắn  trình bày suy nghĩ của em về Tinh thần đoàn kết  dân tộc .
Yêu cầu: 
-  Về hình thức: Đoạn văn nghị luận xã hội ,  lời văn rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ pháp. 
- Về nội dung: 
*Mở đoạn: 
[bookmark: _Hlk72144261]- Giới thiệu, dẫn dắt về vấn đề cần nghị luận: Tinh thần đoàn kết dân tộc.
- Sự tỏa sáng của tình đoàn kết giữa  đại dịch covid-19
*Phát triển đoạn: 
1.Giải thích: Tinh thần đoàn kết dân tôc  : 
+Tình yêu thương 
+Sống có trách nhiệm
+ Sẵn sàng giúp đỡ…..
2.Biểu hiện :Những  hành động cụ thể: 
+ Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
+Cùng chia sẻ - gánh vác ……
+Liên hệ : đoàn kết giữa đại dịch: Các  hoạt động thiện nguyện, “lá lành đùm lá rách”,..... xuất hiện ở mọi nơi 
 3. Vai trò, sức mạnh, ý nghĩa của tinh thần đoàn kết dân tộc:
+ Làm  nên sức mạnh to lớn .
+ Giúp  con người bao dung,nhường nhịn và sẻ chia.
+ Mang đến  cuộc sống hòa bình, tốt đẹp: Mỗi người biết cách nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn.
- Phản đề: Phê phán những hành động xấu: ko thể hiện tinh thần đoàn kết : ích kỉ, lợi dụng nhau để trục lợi cá nhân.
*Kết đoạn : Khẳng định, đúc kết lại vấn đề:
- Tinh thần đoàn kết giúp ta thêm yêu, tự hào về dân tộc Việt .
- Chúng ta cần : giữ gìn – phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.
Câu 2: (5 điểm): 
[bookmark: _Hlk70220220] Cảm nhận tình yêu quê hương – nguồn cội qua bài thơ “ Nói với con”(YPhương)
A. YÊU CẦU:
1. Hình thức:
- Bố cục rõ ràng, chặt chẽ.
- Diễn đạt  mạch lạc.
- Ít mắc lỗi ngữ pháp, chính tả, dùng từ.
2. Nội dung: Cảm nhận tình yêu quê hương – nguồn cội qua bài thơ “ Nói với con”(YPhương)
B.Bài làm phải đáp ứng 5 tiêu chí:
	       TIÊU CHÍ
	NỘI DUNG TRẢ LỜI -  HƯỚNG DẪN GIẢI
	ĐIỂM

	1.Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 
	Phần mở bài nêu được vấn đề; phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài phải kết luận được vấn đề.  
	0.5điểm 


	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
	Nghị luận văn học về : tình yêu quê hương – nguồn cội qua bài thơ “ Nói với con”(YPhương)

	0.5điểm


	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. 
	a.Giới thiệu khái quát về nhà thơ Y Phương và bài thơ Nói với con 
b.Tình yêu quê hương, nguồn cội của nhà thơ được thể hiện một cách độc đáo, qua lời dặn dò của người cha đối với con:
- Cảm nhận được tình yêu quê hương, nguồn cội được biểu hiện cụ thể trong bài thơ là niềm từ hào về người đồng mình:
+ Tự hào về tâm hồn, lãng mạn, hào hoa, giàu chất thơ, giàu tình nghĩa.
 + Tự hào về người đồng mình giàu ý chí, giàu nghị lực.
+ Tự hào về sức sống mãnh liệt, sự cần cù, tinh thần lạc quan, sự hồn nhiên của người đồng mình.
 + Tự hào về tinh thần tự tôn dân tộc của người đồng mình.
- Là lời dặn con khắc cốt ghi tâm: sống xứng đáng với  người đồng mình.
c.Nghệ thuật: Tình yêu quê hương , nguồn cội được thể hiện bằng lối diễn đạt của chính dân tộc mình để tạo nên những hình ảnh thơ vừa cụ thể chân thực như tính cách của người đồng mình vừa có ý nghĩa khái quát cao mà vẫn bay bổng sâu xa. 
=>Đó cũng là ý thức tự tôn dân tộc, khẳng định vẻ đẹp- tự hào về  truyền thống của quê hương.
    - Liên hệ bản thân, liên hệ với những bài thơ khác cùng viết về chủ đề này để thấy sự độc đáo trong cách thể hiện tình yêu quê hương mang màu sắc miền núi của Y Phương.
	3 điểm

	4 .Bài viết thể hiện được cách suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá vấn đề theo chính kiến riêng của bản thân (nhưng phải hợp lý).
	
	0.5 điểm

	5. Ít sai lỗi chính tả, dùng từ chuẩn xác, viết câu đúng ngữ pháp, diễn đạt trôi chảy, lập luận chặt chẽ, lý luận sắc sảo.
	
	0.5 điểm

























PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
		KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC ( 2020 – 2021)
						MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
ĐỀ KHẢO SÁT 	Thời gian: 120  phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 2
I.Đọc – Hiểu: (3 điểm)Đọc đoạn văn sau – trả lời câu hỏi: 
	“ Ông lão bỗng ngừng lại ,ngờ ngợ như lời mình ko được đúng lắm .Chả lẽ cái bọn ở làng lại đổ đốn đến thế được .Ông kiểm đếm từng người trong óc .Ko mà , họ toàn là những người có tinh thần cả mà . Họ đã ở lại làng , quyết tâm một sống một chết với giặc , có đời nào lại cam tâm làm cái điều nhục nhã ấy !”
								(Làng – Kim Lân)
Câu 1.( 2 điểm) 
a. “Ông lão” trong đoạn văn là nhân vật nào ? Điều nhục nhã đươc nói đến trong đoạn văn là gì ? ( 1 điểm)
b.Đoạn văn đề cập đến nội dung gì? 
Câu 2.( 1 điểm)
a.Chỉ ra ít nhất một phép liên kết và phương tiện liên kết được sử dụng trong những câuvăn sau : ( 0.5đ)
(1)ông kiểm điểm từng người trong óc. (2) Không mà, họ toàn  là những người có tinh thần cả mà. (3)Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với  giặc, có đời nào lại cam tâm làm điều nhục nhã ấy!...
b. Xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ  câu văn sau.Cho biết câu văn là câu đơn hay câu ghép? ( 0.5đ)
“Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh.”
II.Làm văn: ( 7 điểm)
Câu 1.( 2 điểm) Viết đoạn văn ngắn ( 15- 20 câu) trình bày  suy nghĩ  về câu nói sau 
Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao,không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào (Lewis L. Dunnington)
Câu 2.( 5 điểm) Cảm nhận của em về hai khổ thơ sau: 
				“Bỗng nhận ra hương ổi 
				  Phả vào trong gió se
				  Sương chùng chình qua ngõ
				  Hình như thu đã về 

				   Vẫn còn bao nhiêu nắng 
				   Đã vơi dần cơn mưa 
				   Sấm cũng bốt bất ngờ 
				   Trên hàng cây đứng tuổi”
								( Sang thu -Hữu Thỉnh)
--------- Hết ---------

 PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
		HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT KỲ THI TUYỂN SINH LƠP 10 
				MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
					Thời gian: 120 phút
Đề 2
I. Đọc – Hiểu: (3 điểm)
	Câu 1
a
	-Ông lão trong đoạn văn là nhân vật : ông Hai (0.5đ)
- Điều nhục nhã được nói đến trong đoạn văn  là : làng Chợ Dẩu theo giặc .(0.5đ)
	1đ

	b
	- Nội dung ĐV: Diễn tả tâm trạng của ông Hai:
+ Băn khoăn day dứt (0.5đ)
+Nhưng vẫn tin tưởng vào lòng trung thành của người dân làng Chợ Dầu với cách mạng(0.5đ)
	1 đ

	Câu 2.
a
	-Hs có thể chỉ ra một trong số các phép liên kết sau: Mỗi ý : 0.25đ
+Phép liên kết: Phép nối : Từ ngữ thực hiện phép liên kết: Không mà 
+Phép liên kết: Phép thế : Từ ngữ thực hiện phép liên kết:
Từng người ( câu 1)- Họ ( câu 2)
+Phép liên kết: Phéplặp : Từ ngữ thực hiện phép liên kết: Họ( câu 2- câu 3)
	0.5 đ

	b
	-Xác định chủ ngữ - vị ngữ : ( 0.25đ)
CN 1:anh , VN 1: gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ
CN 2: anh , VN2:muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh
-Câu ghép (0.25đ)
	0.5đ


II. Làm văn: (7 điểm)
[bookmark: _Hlk72216575]Câu 1: (2đ) Viết đoạn văn ngắn  trình bày suy nghĩ của em về câu nói của :Lewis L. Dunnington
Yêu cầu: 
-  Về hình thức: Đoạn văn nghị luận xã hội ,  lời văn rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ pháp. 
- Về nội dung: 
*Mở đoạn: 
[bookmark: _Hlk72216621]- Giới thiệu, dẫn dắt về vấn đề cần nghị luận : ý nghĩa  câu nói của  Lewis L. Dunnington: Thái độ sống tích cực
*Phát triển đoạn: 
1.Giải thích: Thái độ sống tích cực : 
+Sự chủ động trong cuộc sống . 
+Chủ động trong  suy nghĩ ,hành động ,cách xử lý các tình huống  . 
2.Biểu hiện : 
-Sống năng động 
-Sống có ước mơ hoài bão 
- Sống có mục đích 
-Khát vọng vươn lên – ko buông xuôi – ko dựa dẫm …
3.Ý nghĩa của thái độ sống tích cực :
- Nhiều cơ hội thành công 
- Được yêu mến – quý trọng 
- Góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội ….
-Trái với thái độ sống tích cực : sống tiêu cực – buông xuôi ….
*Kết đoạn : Khẳng định, đúc kết lại vấn đề:
- Thái độ sống tích cực : chìa khóa – mở được tất cả các cánh cửa – hướng tới tương lai tốt đẹp.
Câu 2: (5 điểm): 
 Cảm nhận hai khổ thơ trong bài thơ Sang thu: Khổ thơ đầu – Khổ thơ cuối 
A. YÊU CẦU:
1. Hình thức:
- Bố cục rõ ràng, chặt chẽ.
- Diễn đạt  mạch lạc.
- Ít mắc lỗi ngữ pháp, chính tả, dùng từ.
2. Nội dung: Cảm nhận 
B.Bài làm phải đáp ứng 5 tiêu chí:
	       TIÊU CHÍ
	NỘI DUNG TRẢ LỜI -  HƯỚNG DẪN GIẢI
	ĐIỂM

	1.Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 
	Phần mở bài nêu được vấn đề; phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài phải kết luận được vấn đề.  
	0.5điểm 


	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
	Nghị luận văn học về :Những tín hiệu giao mùa – Suy ngẫm về con người về cuộc đời lúc sang thu
	0.5điểm


	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. 
	a.Giới thiệu khái quát về nhà thơ Hữu Thỉnh và bài thơ : Sang thu 
-Khổ thơ thứ nhất : 
*Những tín hiệu giao mùa:
- “Sang thu” : chớm thu -  thời điểm thiên nhiên giao mùa.
 “Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se”
- “gió se” : gió khô và se lạnh, đặc trưng của mùa thu  ở miền Bắc. 
- “hương ổi” – mùi  mùi hương riêng của mùa thu làng quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam.
- Hương ổi  “phả” vào trong gió – gợi  liên tưởng :  những quả ổi chín vàng trên các cành cây kẽ lá tỏa ra hương thơm dịu dàng, thoang thoảng trong gió.
=> Nét đẹp của làng quê V.Nam 
*Cảm xúc của nhà thơ:
-“Hình như thu đã về”. Sao lại là “Hình như” chứ không phải là “chắc chắn”? Một chút nghi hoặc, một chút bâng khuâng không thực sự rõ ràng. Đúng là một trạng thái cảm xúc của thời điểm giao mùa. Thu đến sao mà nhẹ nhàng quá, mơ hồ quá.
=> Đằng sau không gian làng quê sang thu ấy ta cảm nhận được tâm hồn nhạy cảm của một tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống đến khắc khoải, thiết tha. 
-Khổ thơ cuối :Những cảm nhận về sự chuyển mùa của thiên nhiên và những suy ngẫm của nhà thơ.
+Những tín hiệu mủa thu được cảm nhận bằng những kinh nghiệm và suy tư sâu lắng bằng những hình ảnh vừa mang nghĩa tả thực vừa mang nghĩa ẩn dụ 
“Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi”…
+Ý nghĩa ẩn dụ: “Sấm” chỉ những vang động bất thường của ngoại cảnh của cuộc đời
+ “Hàng cây đứng tuổi” chỉ những con người đã từng trải. =>Suy ngẫm : con người lúc sang thu không còn bồng bột mà sâu sắc chín chắn hơn có bâng khuâng, bồi hồi nhưng bình tĩnh, chín chắn trước những giông tố cuộc đời.
=>Khổ thơ cuối không chỉ khắc họa bức tranh giao mùa từ hạ sang thu mà còn ẩn chứa những suy tư sâu sắc về quy luật cuộc đời, con người. Thiên nhiên vào thu, hồn người cũng sang thu.
=>Đánh giá: Sang thu – bài thơ hay – tô đẹp vẻ đẹp của quê hương đất nước thời điểm giao mùa -suy nghĩ sâu sắc của nhà thơ về con người – cuộc đời – bồi đắp tình yêu thiên nhiên – quê hương đất nước .
	3 điểm

	4 .Bài viết thể hiện được cách suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá vấn đề theo chính kiến riêng của bản thân (nhưng phải hợp lý).
	
	0.5 điểm

	5. Ít sai lỗi chính tả, dùng từ chuẩn xác, viết câu đúng ngữ pháp, diễn đạt trôi chảy, lập luận chặt chẽ, lý luận sắc sảo.
	
	0.5 điểm







PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
		KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC ( 2020 – 2021)
						MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
ĐỀ KHẢO SÁT 	Thời gian: 120  phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 3
I.Đọc – Hiểu: (3 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) Đọc đoạn văn sau – trả lời câu hỏi:
   ‘Tôi nép người vào bức tường đất, nhìn đồng hồ. Không có gió. Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu.”
                                     (Ngữ văn 9- Tập II)
a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai ?            (1 đ)
b. Tại sao nhân vật “tôi” lại tập trung quan sát chuyển động của kim đồng hồ ? Từ đó em có nhận xét gì về công việc mà nhân vật “tôi” đang làm ?             (1 đ)
Câu 2: (1 điểm)
a. Chỉ ra thành phần biệt lập được sử dụng trong đoạn văn trên và gọi tên thành phần biệt lập ấy.
b. Xác định phép liên kết và phương tiện liên kết giữa hai câu cuối trong đoạn văn trên ?
II. Làm văn: (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Viết đoạn văn ngắn (Khoảng 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về tình bạn đẹp.
Câu 2: (5 điểm)
         Cảm nhận về khổ thơ đầu và khổ thơ cuối trong bài “Viếng lăng Bác” (Viễn Phương).





















PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
		HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT KỲ THI TUYỂN SINH LƠP 10 
				MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
					Thời gian: 120 phút
ĐỀ 3
I. Đọc – Hiểu: (3 điểm)
	Câu 1
	a.- Đoạn văn trên trích trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”
- Tác giả Lê Minh Khuê

	0.5đ 0.5đ


	
	b.- Tôi tập trung quan sát kim đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ phá bom theo đúng thời gian quy định…
	0.5đ

	
	- Việc phá bom vô cùng nguy hiểm, căng thẳng, chỉ sai sót hay chậm trễ một chút có thể sẽ hi sinh…
	0.5đ

	Câu 2
	a. Thành phần tình thái: Dường như                                             
	 0.5đ                                          

	
	b. Phép thế : chiếc kim đồng hồ - Nó
	0.5đ


II. Làm văn: (7 điểm)
Câu 1: (2đ) Viết đoạn văn ngắn (Khoảng 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về một tình bạn đẹp.
Yêu cầu: 
-  Về hình thức: Đoạn văn nghị luận khoảng 10 câu, lời văn rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ pháp.  
- Về nội dung: 
+ giải thích về tình bạn đẹp là tình bạn trong sáng, giúp đỡ nhau tiến bộ, trưởng thành … 
+ Vai trò của tình bạn và những cơ sở của tình bạn đẹp (chân thành, đồng điệu về tâm hồn..)
  +  Suy ngẫm hoặc lời khuyên chân thành…                   
  Câu 2: (5 điểm) 
           Cảm nhận về khổ thơ đầu và khổ thơ cuối trong bài “Viếng lăng Bác” (Viễn Phương).
 
	       TIÊU CHÍ
	NỘI DUNG TRẢ LỜI -  HƯỚNG DẪN GIẢI
	ĐIỂM

	1.Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 
	Phần mở bài nêu được vấn đề; phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài phải kết luận được vấn đề.  
	0,25điểm 


	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
	Nghị luận văn học về đoạn thơ: 
Nêu cảm nhận về nội dung và nghệ thuật đặc sắc của khổ đầu và khổ cuối bài Viếng lăng Bác
	0,25điểm


	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. ( 3,5 điểm)
	1. Nội dung: Suy nghĩ, đánh giá và nhận xét về ND và NT của hai khổ thơ

	

	
	a. Giới thiệu ngắn gọn tác giả - tác phẩm và nội dung khái quát 2 khổ thơ.
b. Cảm nhận khổ thơ thứ nhất: Cảm xúc khi đứng trước lăng Bác.
NT: Sử dụng cách xưng hô con-Bác ; biện pháp nói giảm nói tránh (thăm) ;hình ảnh ẩn dụ (hàng tre…); thành ngữ (bão táp mưa sa)…
ND: Khổ thơ thể hiện cảm xúc vui mừng, niềm xúc động sâu sắc, tấm lòng thành kính của Viễn Phương khi ra thăm và đứng trước lăng Bác…
c. Cảm nhận khổ thơ cuối :Tâm trạng lưu luyến của nhà thơ trước khi rời lăng Bác, trở về miền Nam
NT:Cụm từ “thương trào nước mắt” xúc động ..; Điệp ngữ (muốn làm…) thể hiện ước muốn, sự tự nguyện của tác giả…Hình ảnh “cây tre trung hiếu” đầy ý nghĩa…
ND: Sự lưu luyến, muốn ở mãi bên lăng Bác nhưng vẫn phải rời xa, chỉ có cách gửi lòng mình bằng cách hóa thân ,hòa nhập vào những cảnh vật bên lăng để đượ ở mãi bên Người..
d. Đánh giá khái quát 
- Đoạn thơ thể hiện tình cảm kính yêu, lòng tự hào và tiếc thương vô hạn của nhà thơ khi viếng thăm lăng Bác
- Đoạn thơ giáo dục lòng kính yêu, biết ơn với những bậc anh hùng dân tộc… 

	0,5đ

1đ







1đ







1đ

	4 .Bài viết thể hiện được cách suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá vấn đề theo chính kiến riêng của bản thân (nhưng phải hợp lý).
	
	0,5 điểm

	5. Ít sai lỗi chính tả, dùng từ chuẩn xác, viết câu đúng ngữ pháp, diễn đạt trôi chảy, lập luận chặt chẽ, lý luận sắc sảo.
	
	0,5 điểm









                                                                                                            










PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
		KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC ( 2020 – 2021)
						MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
ĐỀ KHẢO SÁT 	Thời gian: 120  phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 4
I.Đọc – Hiểu: (3 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) Đọc đoạn văn sau – trả lời câu hỏi:
   ‘Đêm nào xe cũng nườm nượp ngoài đường. Ban đêm chúng tôi được ngủ. Nhưng mấy đêm nay thì chịu. Đứa nào cũng leo tót lên trọng điểm, cầm xẻng xúc, nói vài câu buồn cười với một anh lái xe nào đó.Vui. Chỉ khổ đứa phải trực điện thoại trong hang”
                                     (Ngữ văn 9- Tập II)
a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai ? (1 đ)
b. “Chúng tôi” trong đoạn trích là những ai, họ được miêu tả trong hoàn cảnh nào ? (1 đ)
Câu 2: (1 điểm)
c. Xác định và nêu tác dụng của câu đặc biệt trong đoạn .
d. Xác định phép liên kết và phương tiện liên kết giữa ba câu đầu trong đoạn văn ?
II. Làm văn: (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Viết đoạn văn ngắn (Khoảng 10 câu) trình bày  suy nghĩ “ Hãy là người tử tế”.   
Câu 2: (5 điểm) Vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê.



         



















PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
		HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT KỲ THI TUYỂN SINH LƠP 10 
				MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
					Thời gian: 120 phút

ĐỀ 4
	Câu 1
	a.- Đoạn văn trên trích trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”
   - Tác giả Lê Minh Khuê

	0.5đ 0.5đ


	
	b.  - Chúng tôi là 3 nữ TNXP : Phương Định, Nho, Thao
	0.5đ

	
	- Họ đang làm nhiệm vụ san lấp mặt đường cùng đồng đội để chuẩn bị chiến dịch giải phóng đất nước…
	0.5đ

	Câu 2
	a. Câu đặc biệt : Vui (Bộc lộ cảm xúc)                                             
	 0.5đ                                          

	
	b. Phép lặp : đêm
	0.5đ


II. Làm văn: (7 điểm)
Câu 1: (2đ) Viết đoạn văn ngắn (Khoảng 10 câu) trình bày  suy nghĩ :“Hãy là người tử tế”
Yêu cầu: 
	-  Về hình thức: Đoạn văn nghị luận khoảng 10 câu, lời văn rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ pháp.  
	(0,5 đ)

	- Về nội dung: 
+ giải thích: tử tế là việc làm, suy nghĩ ngay thẳng, thật thà…biết quan tâm và quý trọng những người xung quanh
+ Biểu hiện của sự tử tế và ý nghĩa của việc sống tử tế…(được tôn trọng, lan tỏa điều tốt đẹp…)
        +  Suy ngẫm hoặc lời khuyên chân thành…                   
	
(0,5 đ) 

(0,75 đ) 

(0,25 đ)




  Câu 2: (5 điểm) 
           Cảm nhận vẻ đẹp của P.Định ( Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê)
 
	       TIÊU CHÍ
	NỘI DUNG TRẢ LỜI -  HƯỚNG DẪN GIẢI
	ĐIỂM

	1.Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 
	Phần mở bài nêu được vấn đề; phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài phải kết luận được vấn đề.  
	0,25điểm 


	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
	Nghị luận về nhân vật văn học :
Cảm nhận vẻ đẹp của P.Định 
	0,25điểm


	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. ( 3,5 điểm)
	1. Nội dung: Suy nghĩ, đánh giá và nhận xét về vẻ đẹp của P.Định 
	

	
	a. Giới thiệu ngắn gọn tác giả - tác phẩm và tóm tắt nội dung truyện ngắn : NNSXX
b. Cảm nhận vẻ đẹp của P.Định :
*Vẻ đẹp : tâm hồn trong sáng mộng mơ :
P.Định:+ Một cô gái Hà Nội có vẻ bề ngoài đáng yêu trẻ trung xinh xắn  - đầy sức sống . 
+Trong bom đạn chiến tranh :PĐịnh vẫn hồn nhiên và say mê hát để động viên đồng đội và cũng là để động viên chính bản thân mình .
*Vẻ đẹp của lòng dũng cảm - gan dạ :  
+Biểu hiện cụ thể qua những lần cô phá bom trên cao điểm ở Trường Sơn :
 + Sau mỗi đợt máy bay giặc thả bom , PĐịnh lại cùng đồng đội chạy lên cao điểm để thực hiện  nhiệm vụ phá bom.
+ PĐịnh ko hề  sợ hãi , ngược lại cô dung cảm – tự tin – hiên ngang vượt qua thủ thách – hoàn thành nhiệm vụ 
=> g PĐịnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ -  tỏa sáng phẩm chất của người anh hùng trong chiến đấu .
*Vẻ đẹp của tình đồng chí  - đồng  đội chân thành :
-Lo lắng khi chị Thao lên cao điểm chưa về . 
-Chăm sóc tận tình khi Nho bị thương . 
-Dành tình  cảm yêu mến trân trọng  cho những người chiến sỹ đang trực tiếp chiến đấu trên chiến trường  . 
=> Đánh gía :vẻ đẹp của PĐịnh lấp lanh  như những ngôi sao xa xôi trên bầu  trời cao rộng - Vẻ đẹp của thế hệ trẻ V.Nam thời kỳ chống Mĩ cứu nước .

	0,5đ

1đ







1đ







1đ

	4 .Bài viết thể hiện được cách suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá vấn đề theo chính kiến riêng của bản thân (nhưng phải hợp lý).
	
	0,5 điểm

	5. Ít sai lỗi chính tả, dùng từ chuẩn xác, viết câu đúng ngữ pháp, diễn đạt trôi chảy, lập luận chặt chẽ, lý luận sắc sảo.
	
	0,5 điểm





		


                                                                                                            







PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
		KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC ( 2020 – 2021)
						MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
ĐỀ KHẢO SÁT 	Thời gian: 120  phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 5
I.Đọc – Hiểu: (3 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) Đọc đoạn văn sau – trả lời câu hỏi:
	“ Quân Thanh sang xâm lược nước ta, hiện ở Thăng Long, các người đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị (…) Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng hiệp lực, để dựng nên công lớn” 
                                                                            ( Ngữ văn 9- tập một)
a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?( 1điểm)
b.Nhà vua nói “ đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định điều gì? Hãy chép 2 câu trong bài thơ “Sông núi nước Nam” có nội dung tương tự.( 1 điểm)
Câu 2.( 1điểm)
a. Xác định nghĩa tường minh và hàm ý trong câu ca dao sau:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
b.Câu ca dao sau liên quan đến phương châm hội thoại nào? Trình bày nội dung của phương châm hội thoại đó.
 Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
II.Làm Văn : ( 7 điểm)
Câu 1.( 2 điểm)
Từ đoạn trích trên, với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ về lòng yêu nước 
Câu 2.( 5 điểm)
 Cảm nhận nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn”Lặng lẽ Sa Pa”( Nguyễn Thành Long










PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
		HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT KỲ THI TUYỂN SINH LƠP 10 
				MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
					Thời gian: 120 phút
ĐỀ 5
	Câu 1
a
	- Đoạn văn trên trích trong tác phẩm : Hoàng Lê Nhất Thống Chí 
-Tác giả : Ngô Gia Văn Phái 
	0.5đ 0.5đ

	b
	-Khẳng định: Chủ quyền độc lập lãnh thổ dân tộc đã được phân định rõ từ xưa đến nay=>  Quang Trung muốn khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các tướng sĩ.
 - Hai câu thơ trong bài thơ “Sông núi nước Nam” có nội dung tương tự là: 
“ Sông núi nước Nam vua Nam ở   /  Vằng vặc sách trời chia xứ sở 
Hoặc “ Sông núi nước Nam vua Nam ở/Rành rành định phận tại sách trời”
	0.5đ



0.5đ


	Câu 2
a
	Nghĩa tường minh và hàm ý trong câu ca dao:
- Tường minh: Khả năng chung sống của hai loài thực vật có họ gần nhau trên cùng một cái giàn (0,25đ)
- Hàm ý: Kêu gọi sự đoàn kết , tương trợ nhau trong cùng một cộng đồng. (0,25đ)                                           
	 0.5đ                                          

	b
	Phương châm hội thoại : Lịch sự
	0.5đ


II. Làm văn: (7 điểm)
Câu 1: (2đ) Viết đoạn văn ngắn (Khoảng 10 câu) trình bày suy nghĩ  của em về : Lòng yêu nước 
Yêu cầu: 
-  Về hình thức: Đoạn văn nghị luận xã hội ,  lời văn rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ pháp. 
- Về nội dung: 
*Mở đoạn: 
- Giới thiệu, dẫn dắt về vấn đề cần nghị luận : Lòng yêu nước 
*Phát triển đoạn: 
1Giải thích: Lòng yêu nước là: tình cảm yêu quý, gắn bó, tự hào về quê hương, đất nước 
2.Biểu hiện : Phong phú đa dạng :
+ tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước; 
+ tình yêu thương đồng bào, giống nòi, dân tộc;
+ đoàn kết, kiên cường, đấu tranh chống giặc ngoại xâm để bảo vệ chủ quyền dân tộc và nền độc lập tự do của Tổ quốc; 
+sáng tạo trong lao động để xây dựng đất nước giàu mạnh.
3.Ý nghĩa của thái độ sống tích cực :
- Lòng yêu nước là nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi 
-  Lòng yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam và là phẩm chất cần có ở mỗi người hiện nay.
=>Phê phán những kẻ đặt quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích của dân tộc, phản bội tổ quốc; có những hành động làm xấu hình ảnh của đất nước .
*Kết đoạn : Khẳng định, đúc kết lại vấn đề:
- Liên hệ: Lòng yêu nước của muôn triệu người dân Việt Nam đang được khơi dậy mạnh mẽ , mãnh liet trước đại dịch covid 19 .
Câu 2: (5 điểm) 
           Cảm nhận anh thanh niên ( Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long)
 
	       TIÊU CHÍ
	NỘI DUNG TRẢ LỜI -  HƯỚNG DẪN GIẢI
	ĐIỂM

	1.Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 
	Phần mở bài nêu được vấn đề; phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài phải kết luận được vấn đề.  
	0,25điểm 


	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
	Nghị luận về nhân vật văn học :
Cảm nhận nhân vật anh thanh niên
	0,25điểm


	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. ( 3,5 điểm)
	1. Nội dung: Suy nghĩ, đánh giá và nhận xét về vẻ đẹp của anh thanh niên
	

	
	a. Giới thiệu ngắn gọn tác giả - tác phẩm và tóm tắt nội dung truyện ngắn : LLSP
b. Cảm nhận vẻ đẹp của anh thanh niên:
*Hoàn cảnh sống và làm việc đặc biệt của anh thanh niên :
-Sống một mình trên đỉnh núi cao quanh năm chỉ làm bạn với cây cỏ và mây mù lạnh lẽo .
-Nhưng anh vẫn vượt qua được hoàn cảnh sống và làm việc đặc biệt ấy bởi anh có ý chí cùng nghị lực sống phi thường và những phẩm chất tốt đẹp hiếm có .
*Anh thanh niên có suy nghĩ và quan niệm đúng đắn về cuộc sống về công việc : 
-Gắn bó với công việc , có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc .	
=>Ttình yêu và tinh thần trách nhiệm với công việc đã tiếp thêm sức mạnh cho anh thanh niên :sống đẹp đầy ý nghĩa 
* Anh thanh niên còn là người có phong c ách sống đẹp :
-Yêu quý , trân trọng cái đẹp và quan trọng nhất là anh biết tạo r a cho bản thân  một cuộc sống đẹp .
-Chân thành , cởi mở với mọi người 	.
-Khiêm tốn , luôn đề cao, ca ngợi  những người xung quanh 
 =>ĐÁNH GIÁ : -Thông qua nhân vật anh thanh niên - hiểu sâu sắc hơn nét đẹp trong tâm hồn của những con người  đang ngày đêm lao động và làm việc ở Sa Pa .
-Chúng ta trân trọng những con người như thế bởi họ bình dị mà  nhân hậu  và vô cùng cao đẹp . 
-Anh thanh niên  -người càn bộ khí tượng trẻ đã sống một cuộc sống đầy gian khổ hy sinh nhưng  trong sáng , cao đẹp 
=>Nhân vật anh thanh niên trong  “ Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long giúp ta thêm yêu đời , yêu cuộc sống 
 
	0,5đ

1đ







1đ







1đ

	4 .Bài viết thể hiện được cách suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá vấn đề theo chính kiến riêng của bản thân (nhưng phải hợp lý).
	
	0,5 điểm

	5. Ít sai lỗi chính tả, dùng từ chuẩn xác, viết câu đúng ngữ pháp, diễn đạt trôi chảy, lập luận chặt chẽ, lý luận sắc sảo.
	
	0,5 điểm
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